



	SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
PHỤ LỤC I
 DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ  PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH 
(Đính kèm Thư yêu cầu  số             /TYC-BVNT  ngày            tháng     9     năm 2025)





	STT
	Danh mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I.
	SỬA CHỮA MÁY IN PHIM KHÔ

	1
	Máy in phim khô laser
Seri: 56126323
Model: Drypix 6000
Xuất xứ: Fujifilm-Trung Quốc  
	Chi phí sửa chữa mạch điện điều khiển CPU của máy in phim khô laser
	Cái
	01
	

	II. 
	SỬA CHỮA TAY KHOAN CHO MÁY KHOAN XƯƠNG ĐIỆN ĐA NĂNG

	1
	Máy khoan xương điện đa năng
Seri: ENTC80490
Model: IPC
Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC- Mỹ
	Chi phí sửa tay khoan cho máy khoan xương điện đa năng (hỏng động cơ, không quay được)
	Cái
	01
	

	III.
	SỬA CHỮA VÀ MUA LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO

	1
	Máy thở chức năng cao
Model: Servo Air
Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) - Thụy Điển
	Chi phí sửa chữa khối pin nguồn cho máy thở chức năng cao 
	Khối
	02
	

	2
	Cảm biến oxy (Oxy cell)
	- Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Servo Air của hãng Maquet Critical Care AB)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái 
	02
	

	IV.
	SỬA CHỮA VÀ MUA LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ

	1
	Máy thở
Model: e-360S
Xuất xứ: Newport-Mỹ
	Chi phí sửa chữa board mạch DC-DC cho máy thở
	Cái
	01
	

	2
	Máy thở
Model: e-360S
Xuất xứ: Newport-Mỹ
	Chi phí sửa chữa mainboard cho máy thở
	Cái
	02
	

	3
	Máy thở
Model: e-360S
Xuất xứ: Newport-Mỹ
	Chi phí sửa chữa board mạch cảm biến lưu lượng khí cho máy thở
	Cái
	01
	

	4
	Cảm biến oxy
	- Tương thích với máy thở (Model: e-360S của hãng Newport)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	02
	

	5
	Acquy
	- Điện áp: 12V
- Dòng điện: 7.2Ah
- Tương thích với máy thở (Model: e-360S của hãng Newport)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	02
	

	V.
	MUA LINH KIỆN CHO MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO

	1
	Pin nguồn
	- Điện áp: 24Vdc
- Dòng điện: 3000mAh
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 của hãng Nipro)
	Khối
	08
	

	VI.
	MUA SẮM KỆ TREO TƯỜNG ĐẶT MÁY MONITOR

	1
	Kệ treo tường đặt máy monitor
	- Chất liệu: Inox 304, dày 1mm
- Kích thước (D x R): 40 x 40 cm
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2025
	Cái
	18
	

	VII.
	MUA SẮM TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ PHÒNG MỔ

	1
	Tủ đựng dụng cụ phòng mổ
	- Chất liệu: Inox 304
- Khung: hộp 25mm
- Vách: 0.5mm
- Kích thước tổng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 2) m
- Trong đó kích thước:
+ 3 tầng trên mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.5) m
+ 2 tầng dưới mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.25) m
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2025
	Cái
	04
	

	VIII.
	MUA SẮM TỦ MÁT

	1
	Tủ mát
	- Dạng tủ: đứng
- Công nghệ tiết kiệm điện Inverter
- Làm lạnh quạt gió
- Công nghệ Low-E
- Dàn lạnh ống đồng
- Dung tích: 1200-1400ml
- Nhiệt độ: 0℃  ̴  10℃
- Nguồn điện: 220V/50Hz-60Hz
- Công suất: 350-380W
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	02
	

	IX.
	MUA SẮM TỦ LẠNH

	4
	Tủ lạnh
	- Dạng tủ: đứng
- Dung tích: 80-120ml
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	01
	







